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NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 – Năm học 2025 - 2026
Môn: Công nghệ - Lớp 12
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
BÀI 15: ỨNG DỤNG CNSH TRONG CHỌN VÀ NHÂN GIỐNG THỦY SẢN
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk192012719]Câu 1: Chỉ thị phân tử được ứng dụng trong chọn giống thuỷ sản nhằm 
[bookmark: _Hlk192012736][bookmark: _Hlk192012747]A. loại bỏ các cá thể mang gene bệnh.			B. nâng cao chất lượng của giống thuỷ sản.
[bookmark: _Hlk192012763][bookmark: _Hlk192012755]C. chữa bệnh cho các giống thuỷ sản nhiễm bệnh.	D. chọn các cá thể mang gene mong muốn.
[bookmark: _Hlk192012805]Câu 2: Chất kích thích sinh sản là
[bookmark: _Hlk192012815]A. những hormone thường được sử dụng trong sinh sản nhân tạo của cá.
[bookmark: _Hlk192012823]B. những chất dinh dưỡng cho cá vào mùa sinh sản.
[bookmark: _Hlk192012831]C. những hormone kéo dài thời gian thành thục của trứng hoặc tinh trùng.
[bookmark: _Hlk192012848]D. những hormone có nguồn gốc từ thực vật hoặc các chất tổng hợp.
Câu 3: Hầu hết các phương thức sinh sản của các loài cá đẻ trứng là
A. thụ tinh trong cơ thể.				B. thụ tinh ngoài trong môi trường nước.
C. thụ tinh ngoài trong môi trường không khí.	D. thụ tinh ngoài trong môi trường ẩm thấp.
Câu 4: Một số chất kích thích sinh sản được sử dụng phổ biến trong sản xuất cá hiện nay là
A. GH.	     B. Hormone thyroxine.        C. Hormone juvenile, ecdysone.	D. LRHa, HCG, PG, và GnRHa
Câu 5: Có bao nhiêu bước bảo quản ngắn hạn tinh trùng của động vật thuỷ sản? 
A. 2.		B. 3.		C. 4.		D. 5.
Câu 6: Bảo quản ngắn hạn tinh trùng của động vật thuỷ sản ở nhiệt độ
A. -10 đến 0oC.	B. 0 đến 4oC.		C. 4 đến 10oC.		D. 10 đế 15oC.
Câu 7: Bảo quản dài hạn tinh trùng của động vật thuỷ sản bằng
A. hydrogen lỏng.	B. nitrogen lỏng.	C. oxygen lỏng.	D. nước đá khô.
Câu 8: Ngoài nhiệt độ, thời gian bảo quản dài hạn dựa vào các yếu tố nào?
A. Độ ẩm không khí, tia UV (ánh nắng mặt trời).
B. Loài cá, chất lượng tinh trùng, tỉ lệ pha loãng, chất bảo quản, phương pháp hạ nhiệt,…
C. Chất bảo quản, độ ẩm không khí, loài cá.
D. Tia UV ( ánh nắng mặt trời), loài cá, tỉ lệ pha loãng, chất bảo quản.
[bookmark: _Hlk192021834]Câu 9: Nhiệt độ của Nitrogen lỏng để bảo quản tinh trùng động vật thủy sản dài hạn là 
[bookmark: _Hlk179494673]A. -76oC.		B. -176oC.		C. -196oC.		D. -96oC.
Câu 10: Việc bảo quản tinh trùng động vật thuỷ sản trong nitrogen lỏng nhằm mục đích gì?
A. bảo quản ngắn hạn tinh trùng của động vật thuỷ sản.
B. tăng khả năng thụ tinh của tinh trùng.
C. con non sau khi được thụ tinh có sức đề kháng tốt hơn.
D. Bảo quản dài hạn tinh trùng của động vật thuỷ sản.
Câu 11: Cho các bước bảo quản ngắn hạn tinh trùng sau, Thứ tự các bước bảo quản ngắn hạn tinh trùng là
(1) Bổ sung chất kháng sinh.		(2) Pha loãng tinh trùng với chất bảo quản.
(3) Bảo quản trong tử lạnh nhiệt độ từ 0 đến 4oC..		(4) Thu tinh trùng.
A. (1), (2), (3), (4).		B. (4), (3), (2), (1).	C. (3), (2), (4), (1).		D. (4), (2), (1), (3).
Câu 12: Thu tinh trùng cá bằng cách
A. dùng xilanh hút ra.			C. vuốt nhẹ ở phần bụng dưới, hướng về lỗ sinh dục.
B. môt bụng cá thu trực tiếp.	D. vuốt ngược từ lỗ sinh dục qua bụng hướng về phía đầu cá.
Câu 13: Điều khiển giới tính động vật nhằm mục đích 
A. tạo hiệu quả tối ưu trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
B. tạo ra các giống vật nuôi có chất lượng vượt trội.
C. mang lại năng suất cao hơn.
D. Tăng khả năng sinh sản cho giống thuỷ sản.
Câu 14: Cá Xiêm cảnh là loài cá cảnh được rất nhiều người ưa chuộng. Cá đực thường có kiểu hình, màu sắc đẹp hơn con cái. Để tăng lợi nhuận nuôi cá Xiêm cảnh, ta nên
A. điều khiển giới tính của cá Xiêm bằng hormone.
B. loại bỏ hết những giống cá Xiêm là con cái, giữ lại con đực.
C. điều khiển giới tính bằng cách nhân bản vô tính cá đực.
D. điều khiển giới tính bằng cách thay đổi nhiệt độ môi trường nuôi cá bột.
Câu 15: Ta có thể chuyển đổi giới tính của cá rô phi trong chăn nuôi thuỷ sản bằng cách 
A. tiêm trực tiếp hormone điều khiển giới tính vào cơ thể cá
B. trộn hormone điều khiển giới tính vào thức ăn cho cá bột.
C. hoà hormone điều khiển giới tính vào nước nuôi cá.
D. trộn hormone điều khiển giới tính vào thức ăn cho cá đã thành thục sinh dục
B. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI.
Câu 1: Công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản nhằm điều khiển giới tính, giúp tăng hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng con giống. Hai loại hormone sinh dục thường được sử dụng là nhóm hormone Testosterone và nhóm hormone Estrogen. Một phương pháp phổ biến là trộn hormone chuyển đổi giới tính vào thức ăn cho cá bột trong giai đoạn đầu phát triển.
a) Công nghệ sinh học có thể được sử dụng để điều khiển giới tính của một số loài thủy sản. 
b) Có thể điều khiển giới tính của động vật thủy sản bằng phương pháp bổ sung hormone điều khiển giới tính vào thức ăn vật nuôi. 
c) Việc điều khiển giới tính động vật thủy sản giúp người nuôi tạo ra được những cá thể mang giới tính mong muốn, tăng hiệu quả sản xuất. 
b) Trong nuôi cá rô phi, người ta thường điều khiển giới tính bằng cách tiêm hormone trực tiếp vào cá trưởng thành. 
Câu 2: Công nghệ sinh học được ứng dụng phổ biến trong chọn và nhân giống thuỷ sản: hormone hỗ trợ sinh sản, điều khiển giới tính của động vật thuỷ sản, kỹ thuật bảo quản tinh trùng cá giúp con người chủ động sản xuất giống, sử dụng RNAi đặc hiệu có thể giúp tạo ra các giống mới. 
a) Ứng dụng công nghệ RNAi tạo điều kiện cho chất lượng của thuỷ sản được tăng cao.
b) Sử dụng hormone sinh sản giúp kích thích cho cá đẻ đồng loạt.
c) Tinh trùng của cá có thể giữ ở nhiệt độ thường từ - 2 đến 4◦C.
d) Sử dụng hormon giới tính đực ở cá giúp kết quả thu lại trên 95% là giới tính đực. 
BÀI 16: THỨC ĂN THUỶ SẢN
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thức ăn thuỷ sản là
A. sản phẩm bổ sung các chất kháng cho động vâth thuỷ sản.
B. sản phẩm cung cấp thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
C. sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
D. sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
Câu 2: Trong thức ăn chăn nuôi, các chất vô cơ là
A. khoáng đa lượng.				B. protein, lipid, carbonhydrate,…
C. nước.					D. khoáng đa lượng và khoáng vi lượng.
Câu 3: Trong thức ăn chăn nuôi, các chất hữu cơ là
A. khoáng đa lượng.				B. protein, lipid, carbonhydrate,…
C. nước.					D. khoáng đa lượng và khoáng vi lượng.
Câu 4: Thức ăn thuỷ sản được chia thành mấy nhóm? 
A. 2.		B. 3.		C. 4.		D. 5.
Câu 5: Thức ăn tươi sống có vai trò là
A. chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
B. tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phẩn ăn, động vật tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
C. cung cấp chất dinh dưỡng (protein hàm lượng cao) cho động vật thuỷ sản, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động.
D. phối chế thức ăn, cung cấp protein, năng lượng và chất phụ gia.
Câu 6: Chất bổ sung có vai trò là
A. chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
B. tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phẩn ăn, động vật tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
C. cung cấp chất dinh dưỡng (protein hàm lượng cao) cho động vật thuỷ sản, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động.
D. phối chế thức ăn, cung cấp protein, năng lượng và chất phụ gia
Câu 7: Nguyên liệu có vai trò là
A. chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản
B. tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phẩn ăn, động vật tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
C.cung cấp chất dinh dưỡng (protein hàm lượng cao) cho động vật thuỷ sản, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động.
D. phối chế thức ăn, cung cấp protein, năng lượng và chất phụ gia
Câu 8: Cho các nhận định sau, số nhận định đúng là
(1) Trong thức ăn chăn nuôi, các chất vô cơ là khoáng đa lượng.
(2) Thức ăn thuỷ sản được chia thành 3 nhóm.
(3) Thức ăn hỗn hợp có vai trò là chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
(4) Chất kích thích tăng trưởng không phải thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn thuỷ sản.
(5) Trong thức ăn chăn nuôi, các chất hữu cơ là protein, lipid, carbonhydrate,…
A. 2.		B. 3.		C. 4.		D. 5.
B. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI
Câu 1: Thức ăn thuỷ sản là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
a) Thức ăn thuỷ sản được chia làm 4 loại.
b) Hầu hết các loại thực ăn đều có thành phần dinh dưỡng giống nhau.
c) Thức ăn có nguồn gốc thực vật có hàm lượng các chất cao hơn thức ăn có nguồn gốc động vật.
d) Bổ sung các chất bổ sung vào thức ăn chúng sẽ đem lại lợi ích cho động vật thuỷ sản. 
[bookmark: _Hlk192054866]Câu 2: Cho bảng thành phần dinh dưỡng của một loại thức ăn hỗn hợp trong nuôi cá tạp như hình bên. Hãy cho biết các nhận định sau Đúng hay Sai.
	THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TẠP

	Thành phần dinh dưỡng
	
	Hướng dẫn sử dụng

	Thành phần
	Tỉ lệ (%)
	
	Trọng lượng
(gram)
	Đường kính viên (mm)
	Tỉ lệ sử dụng
(% trọng lượng)
	Số lần cho ăn (trong ngày)

	Độ ẩm (max)
	11
	
	20 – 50
	2
	6 - 4%
	4 – 3 lần

	Protein thô (min)
	20
	
	50 – 100
	3
	6 - 4%
	4 – 3 lần

	Béo thô (min)
	4
	
	100 – 200
	4
	5 – 3%
	3 – 2 lần

	Xơ thô (max)
	8
	
	> 200
	6
	4 – 2%
	3 – 2 lần

	Phosphorus tổng số (min)
	0.5
	
	> 800
	8
	3 - 1%
	3 – 2 lần

	Lysine tổng số (min)
	0.5
	
	> 900
	10
	3 - 1%
	2 – 1 lần


[bookmark: _Hlk192098107]a) Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp, hàm lượng protein chiếm tỉ lệ thấp nhất. 
b) Trọng lượng cơ thể tỉ lệ nghịch với tỉ lệ sử dụng thức ăn.
c) Khi trọng lượng vật nuôi càng cao, thì cần tăng tỉ lệ sử dụng và số lần cho ăn. 
d) Một đàn cá có khối lượng trung bình 150 g/con, người nuôi nên sử dụng viên thức ăn đường kính 4 mm để giúp cá ăn tốt hơn.
BÀI 17: PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN THUỶ SẢN
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong thức ăn thuỷ sản, thức ăn hỗn hợp thường có dạng là
A. viên ngắn và viên dài.		B. viên tròn, viên dẹt.
C. viên to và viên nhỏ.		D. viên nổi và viên chìm.
Câu 2: Lượng nước trong thức ăn hỗn hợp là
A. tương đối thấp, độ ẩm từ 10% đến 12%.	B. trung bình, độ ẩm từ 20 đến 30%.
C. tương đối cao, độ ẩm khoảng 50%.		D. rất cao, chiếm đa số khối lượng của thức ăn.
Câu 3: Thức ăn hỗn hợp cần được bảo quản như thế nảo?
A. Đóng vào chai, đậy nút kín.		
B. Đóng bao, bảo quản nơi khô, mát, thông thoáng.
C. Thức ăn được xếp đặt trực tiếp trên mặt đất.
D. Thức ăn có thể xếp trên kệ và có ánh nắng mặt trời.
Câu 4: Chất bổ sung thường có lượng nước
A. thấp (10% - 12%).   B. cao (50%).	C. rất cao (trên 50%).	D. rất thấp (5% đến 7%).
Câu 5: Đâu không phải điều kiện bảo quản chất bổ sung?
A. Đóng gói, phân loại và dán nhãn.	B. Có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
C. Bảo quản nơi thoáng mát.		D. Xếp trên kệ, cách mặt đất một khoảng.
Câu 6: Thức ăn tươi sống cần được bảo quản như thế nào? 
A. Bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thường.	
B. Bảo quản ở nhiệt độ cao.
C. Bảo quản nhiệt độ thấp như kho lạnh, tủ lạnh,…
D. Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.
Câu 7. Thức ăn tươi sống khi bảo quản ở điều kiện nhiệt độ mát, có thể bảo quản trong thời gian bao lâu?
A. 7 – 10 ngày.		B. 3 – 5 ngày.		C. 1 tháng.		D. 3 tháng.
Câu 8: Bước cuối cùng trong chế biến thức ăn công nghiệp là gì?
A. Sơ chế nguyên liệu bằng cách phơi hoặc sây khô, băm nhỏ, xay, nghiền,…
B. Phối trộn nguyênn liệu và bổ sung chất khoáng, phụ gia thích hợp.
C. Lựa chọn nguyên liệu phù hợp.
D. Sấy khô, đóng gói và bảo quản.
Câu 9: Vì sao trong bảo quản thức ăn thuỷ sản, thức ăn đặt trên giá, kệ tránh tiếp xúc với sàn nhà hoặc tường.?
A. Để tránh nhiễm ẩm, mốc.		B. Để tránh bị mối mọt.
C. Để tránh bị chuột cắn.			D. Để tránh bị tiếp xúc với vi khuẩn.
Câu 10: Thức ăn hỗn hợp và chất bổ sung bảo quản ở nhiệt độ thường nhưng thức ăn tươi sống phải bảo quản lạnh vì
A. thức ăn tươi sống có nhiều chất dinh dưỡng hơn.
B. thức ăn tưới sống có hàm lượng protein cao hơn.
C. thức ăn tươi sống có hàm lượng nước cao hơn.
D. thức ăn tươi sống không chứa nước.
Câu 11: Vì sao bảo quản nhóm nguyên liệu cung cấp protein ở dạng bột sấy khô còn bảo quản nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng dạng hạt hoặc miếng khô?
A. Nguyên liệu cung cấp năng lượng dạng bột dễ bị mốc hơn dạng hạt và miếng.
B. Dạng hạt và miếng dễ bảo quản hơn.
C. Nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng dạng bột dễ hút ẩm hơn dạng hạt và miếng.
D. Dạng hạt và miếng dễ chế biến hơn.
Câu 12: Nhóm nguyên liệu cung cấp protein dùng làm thức ăn thủy sản cần bảo quản ở dạng nào?
[bookmark: _Hlk179571195][bookmark: _Hlk179571233]A. Dạng bột.		B. Dạng sấy khô.		C. Dạng tươi sống.		D. Dạng pha loãng.
Câu 13: Chế biến thức ăn thủy sản thủ công có đặc điểm nào sau đây?
A. Thực hiện quy mô lớn.		B. Nguyên liệu được phối trộn theo tỉ lệ thích hợp. 
C. Thời gian bảo quản ngắn. 	D. Được sấy khô, đóng bao, bảo quản cẩn thẩn.
Câu 14: Chế biến thức ăn thủy sản công nghiệp có đặc điểm nào sau đây?
[bookmark: _Hlk179571187]A. Thực hiện quy mô nhỏ và hộ gia đình.	B. Nguyên liệu được phối trộn theo tỉ lệ thích hợp.
C. Thời gian bảo quản ngắn.			D. Thức ăn được cắt, thái, …. cho phù hợp cỡ miệng của loài.
[bookmark: _Hlk179571558]Câu 15: Khi bảo quản thức ăn hỗn hợp dành cho thủy sản, cần đảm bảo những nguyên tắc chung sau đây, Số phương án đúng là
(1) Đóng bao cẩn thận.		(2) Bảo quản nơi khô, mát, thông thoáng.
(3) Tránh ánh sáng trực tiếp.	(4) Để trực tiếp ở mặt đất.
(5) Phân loại và đánh dấu rõ ràng từng loại.
[bookmark: _Hlk179571568]A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.
B. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 1: Khi được đi thực tế tại nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản, nhóm học sinh cần viết báo cáo thu hoạch, sau đây là một số ý kiến của học sinh trong nhóm đã được ghi lại như sau đúng hay sai.
a) Các bao thức ăn cần được bảo quản ở nơi thoáng mát.
b) Các bao thực ăn được đặt trực tiếp xuống nền kho chứa.
c) Thời hạn bảo quản không quá 3 tháng.
d) Tuân thủ nguyên tắc, thức ăn nhập trước khi xuất sau.
Câu 2: Thức ăn thuỷ sản cần được bảo quản ở điều kiện thích hợp để đảm bảo không bị hư hỏng và làm suy giảm chất dinh dưỡng. Tuỳ vào loại thức ăn mà có phương pháp bảo quản phù hợp. Phương pháp bảo quản sau đúng hay sai.
a) Thức ăn cần được bảo quản trong nhà kho, tránh nước và ánh nắng trực tiếp.
b) Các bao thức ăn phải được xếp chồng lên nhau trên kệ mỗi chồng từ 15 – 20 bao.
c) Bảo quản thức ăn thuỷ sản ở môi trường dưới 30◦C và tuân thủ nguyên tắc “vào trước, xuất trước”.
d) Thời gian bảo quản thức ăn không quá 4 tháng.
BÀI 18: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỨC ĂN THUỶ SẢN
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk192021355][bookmark: _Hlk192021342]Câu 1: Trong công nghiệp chế biến cá tra, các bộ phân không được sử dụng làm thực phẩm (phế phụ phẩm) là
[bookmark: _Hlk192021362][bookmark: _Hlk192021374]A. đầu, thịt, da, mỡ.				B. nội tạng, xương, thịt, da.
[bookmark: _Hlk192021368][bookmark: _Hlk192021382]C. xương, da, thịt, đầu.			D. đầu, mỡ, da, nội tạng và xương.
Câu 2: Quá trình chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra gồm mấy bước?
A. 5.		B. 4.		C. 3.		D. 2.
Câu 3: Làm thế nào để từ phế phụ phẩm, ta thu được thức ăn thuỷ sản giàu lysine?
A. Nhiệt phân trong thời gian dài.
B. Thuỷ phân phế phụ phẩm bằng các enzyme thích hơp.
C. Điện phân với hiệu điện thế cao.
D. Trộn với các hoá chất để xảy ra phản ứng hoá học.
Câu 4: Trong quá trình chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phụ phẩm cá tra, bước đầu tiên là
A. làm nhỏ nguyên liệu.		B. thuỷ phân.
C. xử lí nguyên liệu.			D. ép viên, sấy khô.
Câu 5: Trong quá trình chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phụ phẩm cá tra, bước thứ ba là
A. làm nhỏ nguyên liệu.		B. thuỷ phân.
C. xử lí nguyên liệu.			D. ép viên, sấy khô.
Câu 6: Bước đầu tiên trong quá trình lên men đậu nành khô làm thức ăn cho động vật thuỷ sản là
A. nhân sinh khối vi sinh vật có lợi.		B. lên men.
C. đánh giá chế phẩm.				D. phối trộn.
Câu 7: Trong quá trình làm khô và đóng gói chế phẩm men khô đậu nành, ta sấy chế phẩm ở 40oC cho đến khi
A. độ ẩm đạt 50%.	B. độ ẩm trên 50%.		C. độ ẩm 20%.	D. độ ẩm 9 - 11%.
Câu 8: Các loại enzyme và chế phẩm vi sinh được sử dụng trong bảo quản thức ăn thủy sản có đặc điểm gì?
A. Ức chế hoạt động nấm mốc, vi khuẩn.	B. Tăng hoạt động của nấm mốc, vi khuẩn.
C. Tăng mùi vị và màu sắc cho thức ăn.	D. Tăng khả năng phân giải các chất hữu cơ.
Câu 9: Đâu không phải nhược điểm của protein thực vật?
A. Độ tiêu hoá thấp.		B. Chứa các chất kháng dinh dưỡng và độc tố.
C. giá thành rẻ.		D. Không cân đối về amino acid, thiếu lisine và methionine.
Câu 10: Để chế biến khô đậu nành làm thức ăn cho động vật thủy sản dựa trên quá trình nào?
A.Thủy phân hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.
[bookmark: _Hlk179571563]B. Điện phân hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.
C. Nhiệt phân hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.
D. Lên men hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.
Câu 11: Ứng dụng công nghệ lên men khô đậu nành trong chế biến thức ăn thủy sản có lợi ích gì?
A. Giảm giá thành và giảm áp lực khai thác cá tự nhiên.	
B. Chứa các chất kháng dinh dưỡng và độc tố trong thức ăn.
[bookmark: _Hlk179572124]C. Giảm khả năng kháng bệnh khi sử dụng với tỉ lệ cao.
D. Giảm khả năng chống chịu stress với môi trường.
Câu 12: Trong bước phối trộn của quá trình lên men khô đậu nành, ta phối trộn khô đậu nành với
A. men rượu.		B. men nở.		C. men giấm.		D. sinh khối vi sinh vật lên men.

Câu 13: Cho các bước chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phụ phẩm cá tra sau:
(1) Ép viên, sấy khô. 		(2) Làm nhỏ nguyên liệu.
(3) Đóng bao, bảo quản, tiêu thụ.		(4) Thuỷ phân		(5) Xử lí nguyên liệu.
Thứ tự các bước chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phụ phẩm cá tra là
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 		B. 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
C. 4 – 3 – 2 – 1 – 5 		D. 5 – 2 – 4 – 1 – 3.
Câu 14: Cho các nhận định sau, Số nhận định đúng là
(1) Trong quá trình chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phụ phẩm cá tra, bước đầu tiên là thuỷ phân.
(2) Bước đầu tiên trong quá trình lên men đậu nành khô làm thức ăn cho động vật thuỷ sản là phối trộn.
(3) Có 5 bước chế biến thức ăn thuỷ sản giàu lysine từ phụ phẩm cá tra.
(4) Sau khi đánh giá chế phẩm lên men khô đậu nành, chúng được sấy ở 40oC cho đến khi độ ẩm đạt 9% đến 11%.
(5) Phải làm nhỏ nguyên liệu trước khi tiến vào bước thuỷ phân để phản ứng thuỷ phân xảy ra nhanh hơn và hiệu quả hơn trong quy trình chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
B. CÂU HỎI ĐÁP ÁN ĐÚNG – SAI
[bookmark: _Hlk191161741]Câu 1: Ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành nuôi trồng thuỷ sản ngày càng phát triển, đặc biệt trog khâu chế biến thức ăn thuỷ sản. Các nhận định sau đúng hay sai
a) Công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme được áp dụng nhiều nhất trong chế biến thức ăn thuỷ sản.
b) Khô đậu nành có hàm lượng protein khá cao (70 – 80%), tương đương với bột cá.
c) Những thực phẩm này chủ yếu làm thức ăn bổ sung, nguyên liệu để phối trộn sản xuất thức ăn cho cá rô phi, cá chình,…
d) Các loài động vật thuỷ sản dễ tiêu hoá khi sử dụng bột đậu nành.
Câu 2: Thức ăn thuỷ sản rất dễ bị biến chất do oxy hoá hoặc do sự phát triển của các loại nấm mốc và sản sinh ra độc tố. Vì thế nhiều chất phỵ gia được bổ sung vào thức ăn thuỷ sản có tác dụng làm giảm quá trình oxy hoá, ức chế sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn gây hại,… Các nhận định sau đúng hay sai
a) Các chất phụ gia này có thể là enzyme tiết ra từ vi khuẩn, có khả năng làm giảm hoặc loại bỏ các độc tố nấm mốc.
b) Tất cả các chất phụ gia đều có thể làm giảm quá trình oxy hoá, ức chế nấm mốc.
c) Tất cả các loại nấm mốc đểu sản sinh ra độc tố có hại cho thực ăn thuỷ sản.
d) Công nghệ sinh học và enzyme là hai công nghệ phổ biến nhất để bảo quản thực phẩm.
[bookmark: _Hlk192101684]Câu 3: Trong công nghệ chế biến thức ăn thủy sản, phế phụ phẩm từ quá trình chế biến cá tra như đầu, xương và nội tạng có thể được xử lí bằng công nghệ sinh học (enzyme hoặc vi sinh vật), tạo ra các amino acid như lysine dùng trong thức ăn nuôi cá. Việc ứng dụng công nghệ sinh học giúp tận dụng nguồn phụ phẩm thủy sản, giảm ô nhiễm môi trường và tạo nguồn nguyên liệu dinh dưỡng cho thức ăn thủy sản.
a) Công nghệ sinh học có thể sử dụng enzyme hoặc vi sinh vật để thủy phân protein trong phụ phẩm cá.
b) Lysine là một loại vitamin quan trọng trong thức ăn thủy sản.
c) Phế phụ phẩm từ chế biến cá tra có thể được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.
d) Việc ứng dụng CNSH giúp làm giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí thức ăn thủy sản.


BÀI 19: CÔNG NGHỆ NUÔI MỘT SỐ LOÀI THUỶ SẢN PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk166662488]Câu 1: Nơi đặt lồng nuôi cá rô phi không nên
A. ở nơi đã quy hoạch ở trên sông, hồ, hồ thuỷ điện,..
B. ở nơi có nguồn nước sạch.
C. ở nơi nước được lưu thông, chất lượng đảm bảo.
D. ở khu vực tàu thuyền neo đậu, qua lại.
Câu 2: Nơi sông đặt lồng nuôi cá rô phi có tốc độ dòng chảy ổn định khoảng
A. 0,2 - 0,3 m/s.		B. 2 – 3 m/s.		C. 10 m/s.		D. 20 m/s
Câu 3: Các cụm lồng trên sông nên cách nhau khoảng
A. 20 – 30m.		B. 50 – 100m.	C. 200 – 300m.	D. 150 – 200m.
Câu 4: Các cụm lồng trên hồ nên cách nhau khoảng
A. 20 – 30m.		B. 200 – 300m.	C. 150-200m.		D. 50 – 100m.
Câu 5: Tổng diện tích các lồng nuôi nên dưới
A. 0,2% diện tích mặt sông.		B. 1% diện tích mặt sông.
C. 3% diện tích mặt sông.			D. 0,4% diện tích mặt sông.
Câu 6: Nguyên vật liệu làm lông nuôi cá rô phi thường làm bằng chất liệu
A. sắt.		B. thép không rỉ.	C. đồng.	D. bạc.
[bookmark: _Hlk166662524]Câu 7: Cá rô phi giống thường được thả vào
A. tháng 3 đến tháng 4 hằng năm.		B. tháng 11 đến tháng 12 hàng năm.
C. tháng 1 đến tháng 2 hằng năm.		D. tháng 5 đến tháng 6 hằng năm.
[bookmark: _Hlk192022388]Câu 8: Trong quá trình nuôi cá rô phi trong lồng, nên thả cá giống vào thời điểm nào?
A. Sáng sớm và tối khuya. 		B. Sáng sớm và chiều mát.		
C. Giữa trưa và tối khuya.		D. Chiều mát và giữa trưa.
Câu 9: Khi nuôi quản lí cá rô phi nuôi trong lồng, ta định kì vệ sinh lồng 
A. 2 tuần/lần(mùa hè), 1 tuần/lần(mùa đông).	B. 2 tuần/lần(mùa hè), 3 tuần/lần(mùa đông).
[bookmark: _Hlk166590124]C. 1 tuần/lần (mùa hè), 2 tuần/lần(mùa đông).	D. 2 tuần/lần.
Câu 10: Hệ thống ao nuôi tôm gồm 
A. 2 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.		B. 4 ao cho 4 giai đoạn khác nhau.
C. 5 ao cho 5 giai đoạn khác nhau.			D. 3 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
Câu 11: Diện tích mỗi ao nuôi tôm là
A. từ 1000 m2 đến 2000 m2.		B. từ 200 m2 đến 500 m2.
C. từ 200 m2 đến 500 m2.			D. từ 200 m2 đến 500 m2.
[bookmark: _Hlk166662560]Câu 12: Khi quản lí môi trường nuôi tôm, định kì thay nước là
A. 2 – 3 ngày/lần thay từ 50% đến 60% thể tích nước trong ao.
B. 2 tuần/lần thay từ 20% đến 30% thể tích nước trong ao.
C. 4 – 5 ngày/lần thay từ 20% đến 30% thể tích nước trong ao.
D. 1 tuần/lần thay từ 50% đến 60% thể tích nước trong ao.
[bookmark: _Hlk192022697]Câu 13: Kĩ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao thu tôm ở giai đoạn một khi
A. tôm đạt cỡ 200 con/kg.			B. tôm đạt cỡ 30 – 50 con/kg.
C. tôm đạt cỡ 800 – 1000 con/kg.		D. tôm đạt 400 – 600 con/kg.
Câu 14: Kĩ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao thu tôm ở giai đoạn hai khi
A. tôm đạt cỡ 200 con/kg.			B. tôm đạt cỡ 30 – 50 con/kg.
C. tôm đạt cỡ 800 – 1000 con/kg.		D. tôm đạt 400 – 600 con/kg.
Câu 15: Đặc điểm của bãi nuôi ngao Bến Tre là
A. không bị ô nhiễm, có đáy cát bùn (cát chiếm 20%), độ mặn cao.
B. không bị ô nhiễm, có đáy cát bùn (cát chiếm 60% đến 80%), độ mặn từ 1,5-2,5%
C. không bị ô nhiễm, có đáy cát bùn (cát chiếm 10%), độ mặn khoảng 1%.
D. không bị ô nhiễm, có đáy cát bùn (cát hiếm 90%), độ mặn 0%
[bookmark: _Hlk166662645]Câu 16: Có mấy vụ chính để thả ngao giống?
A. 2.		B. 3.		C. 4.		D. 5.
Câu 17: Vì sao mật độ thả tôm thẻ chân trắng ở ba giai đoạn nuôi khác nhau? 
A. Do mỗi giai đoạn nuôi tôm có kích thước khác nhau và sức đề kháng khác nhau.
B. Do chất lượng nước 3 hồ khác nhau.
C. Do thức ăn 3 hồ khác nhau.
D. Do lượng oxygen hoà tan trong nước 3 hồ khác nhau.
Câu 18: Vì sao khi thu hoạch ca rô phi phải dùng vợt mềm, có lưới mịn, đánh bắt nhẹ nhàng?
A. Không làm cá bị đau.		B. Không để cá bị đổi màu
C. Để tránh làm tổn thương cá.	D. Không làm ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của cá
Câu 19: Những đặc điểm phù hợp để chọn cá rô phi làm giống là
A. con giống khỏe, đồng đều, màu sắc tươi sáng, phản ứng chậm.
B. con giống khỏe, kích thước lớn, da sẫm màu, phản ứng nhanh nhẹn.
C. con giống khỏe, đồng đều, da sẫm màu, phản ứng nhanh nhẹn.
D. con giống khỏe, đồng đều, màu sắc tươi sáng, phản ứng nhanh nhẹn.
Câu 20: Trong kĩ thuật nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều, trước khi thả giống ta cần làm gì?
A. Rào lưới xung quanh khu vực nuôi để bảo vệ ngao.
B. Bón phân cho nền đáy để cung cấp dinh dưỡng cho ngao phát triển.
C. Làm tơi xốp đáy, san phẳng và tạo rãnh nhỏ để nước rút khi thủy triều xuống.
D. Thả ngay ngao giống mà không cần xử lý gì để tránh làm ngao bị sốc môi trường mới.
Câu 21: Trước khi thả giống ngao, bãi cần được san phẳng sau đó tạo các rãnh nhỏ để
A. giữ lại một bút nước biển trong rãnh.
B. thuỷ triều rút chậm hơn.
C. cho thuỷ triều rút xuống không bị ứ đọng nước.
D. thuỷ triều rút nhanh hơn.
Câu 22: Những đặc điểm phù hợp để chọn ngao làm giống là
A. con giống khỏe, vỏ ngoài sáng bóng, bị dập vỡ, không đồng đều về kích cỡ.
B. con giống khỏe, vỏ ngoài sẫm màu, không đồng đều về kích cỡ.
C. con giống khỏe, vỏ ngoài sẫm màu, bị dập vỡ, đồng đều về kích cỡ.
D. con giống khỏe, vỏ ngoài sáng bóng, không bị dập vỡ, đồng đều về kích cỡ.
Câu 23: Trong kĩ thuật nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều, bãi nuôi cần đáp ứng điều kiện gì?
A. Bãi triều có nền cát bùn, không bị ô nhiễm nguồn nước.
B. Bãi triều có nền bùn nhão để ngao dễ vùi lấp và trú ẩn.
C. Bãi triều có nền đáy cứng, nhiều đá sỏi để ngao bám chắc.	
D. Bãi triều luôn ngập sâu trong nước để đảm bảo ngao không bị khô hạn.
[bookmark: _Hlk166662474]Câu 24: Cho các nhận định sau:
(1) Nơi đặt lồng nuôi cá rô phi là nơi đã quy hoạch ở trên sông, hồ, hồ thuỷ điện,..
(2) Cá rô phi giống thường được thả vào tháng 3 đến tháng 4 hằng năm.
(3) Khi quản lí môi trường nuôi tôm, định kì thay nước là 2 – 3 ngày/lần thay từ 50% đến 60% thể tích nước trong ao.
(4) Trước khi thả giống, bãi cần được rải thêm đá nhỏ.
(5) Có 2 vụ chính để thả ngao giống
Số nhận định đúng là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
B. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI
Câu 1: Sau khi tham quan hệ thống nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng bè trên sông, nhóm học sinh cần trao đổi để trình bày bài thu hoạch nhóm. Sau đây là một số ý kiến học sinh trong nhóm góp ý liên quan đến quá trình chăm sóc quản lí hệ thống nuôi đúng hay sai.
a) Định kì điều chỉnh lượng thức ăn cho cá.
b) Định kì bón chế phẩm sinh học vào lồng nuôi.
c) Định kì vệ sinh lưới lồng để tránh bị bít tắc, tạo sự thông thoáng, kiểm tra phao, dây leo.
d) Tại mỗi lồng có thể treo túi vôi bên trong để sát khuẩn và hạn chế kí sinh trùng.
Câu 2: Nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều giúp tận dụng nguồn lợi tự nhiên, giảm chi phí đầu tư và hạn chế tác động môi trường. Kỹ thuật này sử dụng con giống có kích thước đồng đều, thả với mật độ hợp lý 300 - 5000 con/m² tùy kích cỡ giống. Hệ thống rào chắn và lưới bảo vệ được áp dụng để giảm thất thoát do sóng và thiên địch. Việc theo dõi chất lượng nước và điều chỉnh mật độ giúp tối ưu tốc độ sinh trưởng, rút ngắn thời gian thu hoạch còn 12 - 18 tháng.
a) Quá trình nuôi ngao không cần sử dụng rào chắn để bảo vệ. 
b) Nuôi ngao ngoài bãi triều giúp giảm chi phí đầu tư so với nuôi ao. 
c) Nếu không theo dõi chất lượng nước và cho ăn thường xuyên, thời gian nuôi có thể kéo dài hơn 18 tháng. 
d) Để dễ dàng cho quá trình thu hoạch, thường người nuôi sẽ thu hoạch ngao lúc triều lên, có thể thu tỉa hoặc thu toàn bộ ngao trên bãi nuôi. 
Câu 3: Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao được chia thời gian nuôi tôm từ giống lên thương phẩm thành 3 giai đoạn, giúp tăng tốc độ sinh trưởng của tôm, giảm rủi ro dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao tỉ lệ sống của tôm và năng suất vụ nuôi. Ao nuôi cần được cải tạo, xử lí nước và kiểm soát môi trường trước khi thả giống. Tôm giống khỏe mạnh được thả với mật độ phù hợp, sau đó được quản lí chặt chẽ về thức ăn, chất lượng nước và oxy hòa tan để đảm bảo tăng trưởng tốt.
a) Hệ thống ao nuôi tôm gồm 3 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
b) Nên thả tôm giống vào sáng sớm hoặc chiều mát để hạn chế biến động từ môi trường.
c) Việc kiểm soát oxy hòa tan trong ao nuôi giúp tôm sinh trưởng tốt và giảm nguy cơ chết do thiếu oxy.
d) Nên cho tôm ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein thấp, khối lượng thức ăn và kích cỡ phù hợp với ngày tuổi theo khuyến cáo.
II. TỰ LUẬN
1. Trình bày được các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thủy sản. Liên hệ thực tiễn để liệt kê một số loại thức ăn thủy sản và thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn đó.
2. So sánh phương pháp bảo quản ngắn hạn và phương pháp bảo quản dài hạn tinh trùng động vật thủy sản.
3. Vận dụng để đề xuất được các phương pháp bảo quản thức ăn thủy sản phù hợp.
